PHỤ LỤC:
BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ TIÊM CHỦNG VĂCXIN DỊCH VỤ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2878/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Tên vắc xin, sinh phẩm
	ĐVT
	Hàm lượng
	Giá mua vào sau VAT/
1mũi
	Chi phí cho một mũi tiêm
	Tổng chi phí
	Giá tiêm chính thức
	Giá chuyển nhượng

	
	
	
	
	
	Công tiêm
	Vật tư
	Hao phí
	Chống
Shock
	Phí vận chuyển
	Chi khác
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	12=6+7+8+ 9+10+11
	13=5+12
	14 = 5 + 8 * 50% + 10


	1
	Vắc xin Dại (Pháp)- VERORAB
	Liều
	1 mũi
	144.000
	5.000
	5.500
	14.400
	1.000
	1.000
	1.100
	28.000
	172.000
	152.200

	2
	SAT (Pháp)
	Liều
	1500 UI
	27.195
	10.000
	6.000
	2.720
	1.000
	1.000
	1.085
	21.805
	49.000
	29.600

	3
	SAR (Pháp) - FAVIRAB
	Lọ
	5 ml
	365.000
	10.000
	6.000
	36.500
	1.000
	1.000
	1.500
	56.000
	421.000
	384.300

	4
	Viêm não NB B (nội) 1 liều/lọ
	Liều
	1 ml
	19.740
	5.000
	5.500
	1.974
	-
	1.000
	1.786
	15.260
	35.000
	21.800

	5
	Viêm gan A (Hàn Quốc) 0,5ml
	Liều
	0,5 ml
	280.000
	5.000
	5.500
	28.000
	-
	1.000
	1.500
	41.000
	321.000
	295.000

	6
	Viêm gan B (Cu Ba) 1 ml
	Lọ
	20 mcg
	55.000
	5.000
	5.500
	5.500
	-
	1.000
	1.000
	18.000
	73.000
	58.800

	7
	Viêm gan (Hàn Quốc) 1 ml
	Lọ
	20 mcg
	78.000
	5.000
	5.500
	7.800
	-
	1.000
	1.700
	21.000
	99.000
	82.900

	8
	Vaccin Quai bị (Séc)
	Liều
	0,5 ml
	37.800
	5.000
	5.000
	3.780
	-
	1.000
	1.420
	16.200
	54.000
	40.700

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	VAT Nha Trang
	Ống
	40 UI
	5.250
	5.000
	5.000
	525
	-
	1.000
	1.225
	12.750
	18.000
	6.600

	10
	Vaccin Thuỷ đậu Varilrix
	Lọ
	0,5 ml
	301.413
	5.000
	5.500
	30.141
	-
	1.000
	1.946
	43.587
	345.000
	317.500

	11
	Vaccin viêm màng não mủ do HIB Hiberix
	Lọ
	0,5 ml
	224.595
	7.000
	5.500
	22.460
	-
	1.000
	1.445
	37.405
	262.000
	236.900


Ghi chú: *(5): Là giá gốc mua vắc xin bao gồm cả VAT có thể thay đổi do nhà phân phối cung cấp theo thời điểm mua vắc xin

*(12): Là cột phí cũng có thể thay đổi theo giá gốc vắc xin tăng hay giảm do hao phí bằng 10% giá gốc

*(14): Là giá chuyển nhượng cho các đơn vị trong tỉnh bao gồm giá gốc mua vắc xin sau VAT + phí vận chuyển + 50%hao phí
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